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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 9 - VĨNH LONG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa:  n       n    

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông N u  n   n    n 

2.    M       N    

- Thư ký phiên tòa: Ông    m   n    -   ư ký  ò  án n ân dân k u vự  

9 -  ĩn  Lon . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Vĩnh Long tham gia 

phiên toà:            M   L  - K ểm sát v ên. 

Trong ngày 12 tháng 12 n m 2025 t   trụ sở  ò  án n ân dân k u vự  9 - 

 ĩn  Lon  xét xử sơ t ẩm  ôn  k    vụ án  ôn n ân v      đìn  t ụ lý số 

326/2025/TLST-  NGĐ n    17 tháng 10 n m 2025 v  v ệ  “ly hôn  tr n     p 

v  nuôi con” t eo Qu ết đ n  đư  vụ án r  xét xử số 109/2025/QĐXXST-

 NGĐ n    20 tháng 11 n m 2025 v  Qu ết đ n   o n p  ên tò  số 

67/2025/QĐST-HNGĐ n    01 t án  12 n m 2025   ữ   á  đươn  sự: 

1. Nguyên đơn:     r n      u ết N  s n  n m 1975; đ a ch :  p    x  T, 

t n   ĩn  Lon .    đơn   n   n  mặt. 

2. Bị đơn: Ông  r n Quố     s n  n m 1976; đ a ch :  p    x   , t nh 

 ĩn  Lon . V ng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ly hôn n  y 25/9/2025    n    kh   n  y 20/11/2025 và 

trong quá trình tố tụn  n uyên đơn    T  n Thị Tuy     trình bày:  

   v  ôn   r n Quố    t ến t    ôn n ân l  do quen   ết và tự n u ện.   u 

đ      đ n  ký kết hôn t i Ủ    n n ân dân x      u ện M  t n   ến  re  n   l  

Ủ    n n ân dân x  T  t n   ĩn  Lon   v o n    05/10/2016. Kết  ôn xon  

 u   sốn  v     n       n  p    t       n d    tu  n  ên t  i gian sau này v  

ch ng phát sinh nhi u mâu thuẫn, b t đ n  qu n đ ểm trong cu c sốn      đìn   

 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 9 - VĨNH LONG 

 

Bản án số: 98/2025/ NGĐ-ST 

Ngày: 12-12-2025 

V/v: “Ly hôn  tr n     p v  nuôi 

con” 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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v     n  k ôn   òn t n tưởn  n  u dẫn đến  u   sốn  n      n    t  ò   

t ư n  xu ên     n  u  mâu t uẫn n      n  t m tr n .    v  ôn   r n Quố  T 

k ôn   òn sốn    un  v   n  u m t k oản  t       n n ưn       ên k ôn     

  n   n tìn   ảm. N      xá  đ nh tình cảm v  ch ng dành cho ông  r n Quố  

T không còn, mụ  đí    ôn n ân k ôn  đ t đư   nên     êu   u đư c ly hôn 

v i ông  r n Quố   .    k ôn   êu   u ông  r n Quố    c p dưỡn    o    k   

ly hôn.  

V   on   un :    v  ôn   r n Quố       01 n ư    on   un  tên  r n     

M  T  s n  n    28/02/2017    ện n   đ n  sốn    un  v       k   l   ôn    

yêu c u đư   trự  t ếp nuô  dưỡn   on   un      k ôn   êu   u ôn   r n Quố  

T c p dưỡng nuôi con. 

V  tài sản chung: không yêu c u giải quyết. 

V  n    un : k ôn      k ôn   êu   u   ả  qu ết. 

Bị đơn ông T  n  uố  T   n   ặ    on               n T    n    ệu   p, 

không có ý ki n  ì đối với yêu c u khởi kiện của n uyên đơn     ũn  khôn  

cung c p       ệu,  h n      ì  ho T    n. 

Tại phiên tòa  đại diện Viện kiể  s t nh n d n khu vực 9 - Vĩnh Long 

phát biểu quan điểm:  

Về trình t  thủ tục: Thẩm phán, H   đ ng xét xử sơ t ẩm v    ư ký p  ên 

tò  đ  t ực hiện đ n  trìn  tự, thủ tụ  t eo qu  đ nh của B  luật Tố tụng dân sự. 

Ngày 25/9/2025   o  án n ận đơn k ở  k ện n ưn  đến n    15/10/2025   o  

án t ôn   áo đươn  sự n p t  n t m ứn  án p í l    ư  đ n  qu  đ n  t   k oản 

2  3 Đ  u 191 v  k oản 1 Đ  u 195 B  luật Tố tụng dân sự. 

V ệ   h p h nh ph p  u    ủ  n ườ   h        ố  ụn : Nguyên đơn đ  t ực 

hiện đ ng quy đ nh của B  luật Tố tụng dân sự; riêng b  đơn đư    o  án tr ệu 

tập   p lệ n   u l n n ưn  k ôn  t  m     tố tụn  l  v  p  m k oản 16 Đ  u 70 

v  Đ  u 72    luật  ố tụn  dân sự. 

V  n i dung: C n  ứ vào  á  Đ  u 28, 35, 39 B  luật Tố tụng dân sự; 

khoản 2 Đ  u 1 Luật sử  đổi, bổ sung m t số đ  u của B  luật Tố tụng dân sự, 

Luật Tố tụng Hành chính, Luật  ư p áp n ư     ư  t  n  n ên  Luật Phá sản và 

Luật Hoà giả  đối tho i t    o  án;  á  Đ  u 8, 51, 53, 56, 81, 82, 83 Luật Hôn 

n ân v       đìn  n m 2014; đ ểm a khoản 5 Đ  u 27 Ngh  quyết 

326/2016/U   Q 14 n    30/12/2016 qu  đ nh v  mức thu, mi n, giảm, thu, 

n p, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án; ch p nhận yêu c u ly hôn của bà 

Tr n Th  Tuyết N   ụ t ể: 
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V  hôn nhân: bà Tr n Th  Tuyết N đư c ly hôn v i ông Tr n Quốc T. Bà 

Nhung không yêu c u c p dưỡng giữa v  ch ng sau khi ly hôn nên không xem 

xét giải quyết. 

V  con chung: giao cháu  r n     M     s n  n    28/02/2017   o    

Nhung trực tiếp nuô  dưỡng, ông Thanh không phải c p dưỡng nuôi con chung 

do bà N không yêu c u. Ông T có quy n  n  ĩ  vụ th m nom con chung mà 

không ai đư c cản trở. 

V  tài sản chung: không yêu c u giải quyết. 

V  n    un : k ôn      k ôn   êu   u   ả  qu ết. 

Án p í: đâ  l  tr n     p v  ly hôn và yêu c u k ở  k ện  ủa bà Nđư c 

ch p nhận nên bà N ch u án phí dân sự sơ t ẩm là 300.000 đ n   n ưn  bà N đ  

n p t  n t m ứng án phí nên kh u trừ vào số ti n t m ứng án phí đ  n p theo 

biên lai thu t m ứng án phí, lệ phí Toà án số 0006021 ngày 16/10/2025. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong h  sơ vụ án đư c thẩm tra t i phiên 

tòa, n  e v  đ   d ện   ện k ểm sát trìn      qu n đ ểm v  v ệ  tuân t eo p áp 

luật tố tụn  dân sự v  n   dun    ả  qu ết vụ án.     đ n  xét xử n ận đ n : 

[1] V  quan hệ pháp luật v  t ẩm qu  n   ả  qu ết:   n  ứ t eo đơn k ở  

k ện  ủ  n u ên đơn t ì vụ án    qu n  ệ p áp luật l  “ly hôn, tranh ch p v  

nuôi con” t eo k oản 1 Đ  u 28  ủa B  luật Tố tụng dân sự nên t u   t ẩm 

qu  n   ả  qu ết  ủ   ò  án.    đơn ông  r n Quố    đ n  ký t ư ng trú t i x  

T, t n   ĩn  Lon  nên vụ án thu c thẩm quy n giải quyết của Tòa án nhân dân 

khu vực 9 –  ĩn  Lon  t eo qu  đ nh t i khoản 1 Đ  u 35 v  đ ểm a k oản 1 

Đ  u 39  ủa B  luật Tố tụng dân sự, khoản 2 Đ  u 1 Luật sử  đổi B  luật Tố 

tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật  ư p áp n ư     ư  t  n  n ên  

Luật Phá sản và Luật Hòa giả   đối tho i t i Tòa án (Luật số 85/2025/Q 15 n    

26/6/2025). 

[2] V  tố tụng: N u ên đơn     r n      u ết N có đơn yêu c u  ò  án 

xét xử v ng m t,    đơn ông  r n Quố    đ  đư c Tòa án triệu tập h p lệ đến 

l n thứ hai để t  m     p  ên tò  n ưn  v ng m t không có lý do.   n cứ k oản 

2 Đ  u 227  khoản 1 Đ  u 228 v  Đ  u 238 B  luật Tố tụng dân sự, Tòa án tiến 

hành xét xử v ng m t     r n      u ết N và ông  r n Quố   . 

[3]    qu n  ệ  ôn n ân: Xét v  đ  u kiện kết  ôn v  đ n  ký kết hôn th y 

rằng,     r n      u ết N và ông  r n Quố    kết  ôn trên  ơ sở tự nguyện, có 

đ n  ký kết hôn t   Ủy ban nhân dân xã B, huyện M, t nh Bến Tre (nay là xã T, 

t n   ĩn  Lon   v  đư     p        ứn  n ận kết  ôn.  o đ   hôn nhân của    

 r n      u ết N và ông  r n Quố    đ  tuân t ủ đ   đủ  á  qu  đ nh v  đ  u 
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kiện kết  ôn v  đ n  ký kết  ôn nên đư c pháp luật công nhận l   ôn n ân   p 

p áp.  

Xét l i trình bày của     r n      u ết N cho rằng, quá trình sống chung 

giữa    v  ông  r n Quố         n  p    m t t       n  s u đ  t ì k ôn   òn 

h nh phúc do    xả  r  mâu t uẫn    t đ n  qu n đ ểm sống v  đ  k ôn   òn 

sốn    un  v   n  u m t k oản  t       n n ưn  k ôn       n   n tìn   ảm.  

Đối v i ông  r n Quố    đ  đư c Tòa án triệu tập h p lệ nhi u l n n ưn  

v ng m t không tham gia các phiên h p kiểm tra việc giao n p, tiếp cận, công 

khai chứng cứ và hòa giải v  phiên tòa xét xử. N ư vậ ,     ơ sở xá  đ nh ông 

 r n Quố    không mong muốn hàn g n tình cảm v  ch ng  k ôn  qu n tâm 

đến  u   sốn  v     n  v i     r n      u ết N. Qu  kết quả xá  m n  v  tìn  

tr n   ôn n ân   ữ      r n      u ết N và ông  r n Quố    đố  v         n  

      l  m  đ   ủ  ôn  T cho th y l   trìn       ủ      r n      u ết N v  mâu 

thuẫn tron   u   sốn  v     n  của    N un  và ông Thanh l     t ật v  đ  đến 

mức tr m tr n   đ i sống chung không thể kéo dài, mụ  đí    ôn nhân không 

đ t đư c nên     đ n  xét xử   n  ứ Đ  u 56 Luật  ôn n ân v      đìn , ch p 

nhận yêu c u ly hôn của     r n      u ết N đố  v   ông  r n Quố   .    

n  ĩ  vụ   p dưỡn    ữ  v     n  sau khi ly hôn, do     r n      u ết N 

không yêu c u v  k ôn      n ận đư   ý k ến  ủ  ông  r n Quố    nên không 

xem xét giải quyết. 

[4] V  con chung:     r n      u ết N và ông  r n Quố    có  con chung 

l   r n     M     s n  n    28/02/2017. Con chung hiện đ n  sốn    un  v   

   N v     N  êu   u đư   trự  t ếp trôn  nom     m s    nuô  dưỡng, giáo dục 

con chung. Th y rằng, từ khi    N và ông T không còn sống chung t ì    N un  

l  n ư i trực tiếp trông nom,    m s    nuô  dưỡng, giáo dục cháu  r n     M  

T. Quá trìn    ả  qu ết vụ án ông Thanh k ôn     ý k ến  ì đố  v    êu   u 

nuôi con chung  ủ     N.  ét t         r n      u ết N    đủ đ  u k ện để 

   m s  , nuô  d     áu  r n     M    để   áu p át tr ển tốt v  m   m t.  ì 

vậ   giao con chung cho    N trực tiếp trôn  nom     m s    nuô  dưỡng và 

giáo dục l  p     p nhằm bảo đảm sự ổn đ nh, h n chế sự xáo tr n mô  trư ng 

sống, giáo dục của con chung v    n  p     p v   n u ện v n   ủ   on   un . 

   N k ôn   êu   u ông T   p dưỡn  nuô   on nên     n ận. 

[5] V  tài sản chung:     r n      u ết N trình bày k ôn   êu   u   ả  

qu ết, đố  v   ông  r n Quố    không có l i trình bày nên không xem xét   ả  

qu ết. 

[6] V  n  chung:     r n      u ết N trình bày k ôn      k ôn   êu   u 

  ả  qu ết, đố  v   ông  r n Quố    không có l i trình bày nên không xem xét 
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  ả  qu ết. 

  [7] V  án phí: Do  êu   u l   ôn đư      p n ận nên     r n      u ết N 

phải n p án phí dân sự không có giá ng ch l  300.000 đ n . 

   8  Qu n đ ểm  ủ  v  đ i diện Viện kiểm sát t   p  ên tò  l  p     p v   

n ận đ n   ủ      đ n  xét xử nên đư      p n ận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

  n  ứ v o Đ  u 28, đ ểm a khoản 1 Đ  u 35, đ ểm a khoản 1 Đ  u 39, 

Đ  u 147, Đ  u 227  Đ  u 228 v  Đ  u 238 B  luật Tố tụng dân sự; khoản 2 

Đ  u 1 Luật sử  đổi B  luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật  ư 

p áp n ư     ư  t  n  n ên  Luật Phá sản và Luật Hòa giả   đối tho i t i Tòa án 

(Luật số 85/2025/Q 15 n    26/6/2025 . 

  n  ứ  á  Đ  u 56, 81, 82, 83, 84 Luật Hôn n ân v      đìn ;  

  n  ứ k oản 5 Đ  u 27 Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủ    n t ư ng vụ Quốc h   qu  đ nh v  mức thu, mi n, giảm, 

thu, n p, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.  

Tuyên xử: 

1.     ôn n ân: Ch p nhận yêu c u ly hôn của     r n      u ết N đố  v   

ông  r n Quố   .     r n      u ết N đư   l   ôn v   ông  r n Quố   .  

    r n      u ết N k ôn   êu   u   ả  qu ết n  ĩ  vụ   p dưỡn    ữ  v  

   n  k   l   ôn nên k ôn  xem xét   ả  qu ết. 

2.    nuôi con chung: Giao con chung tên  r n     M     s n  n    

28/02/2017 cho     r n      u ết N đư   trự  t ếp nuô  dưỡn , ông  r n Quố  

T k ôn  p ả    p dưỡn  nuô   on do     r n      u ết N k ôn      êu   u.  

  u k   l   ôn      m  vẫn    qu  n  n  ĩ  vụ trôn  nom     m s    nuô  

dưỡn     áo dụ   on   ư  t  n  n ên. N ư   k ôn  trự  t ếp nuô   on    qu  n  

n  ĩ  vụ t  m nom  on m  k ôn     đư    ản trở.  rên  ơ sở l   í    ủ   on  

    m   o    á n ân  tổ   ứ  t eo qu  đ n     qu  n  êu   u t    đổ  n ư   

trự  t ếp nuô   on  mứ    p dưỡn  nuôi con k        n  ứ.  

3.    chia t   sản chung:     r n      u ết N trìn      k ôn   êu   u 

 ò  án   ả  qu ết  ông  r n Quố    k ôn     l   trìn      nên k ôn  xem xét 

  ả  qu ết.  

4.    n    un :     r n      u ết N trìn      k ôn      k ôn   êu   u 

 ò  án   ả  qu ết  ông  r n Quố    k ôn     l   trìn      nên k ôn  xem xét 

  ả  qu ết.  

5. V  án phí  ôn n ân v      đìn :     r n      u ết N phải ch u 300.000 

đ n  n ưn  đư c kh u trừ vào số ti n t m ứn  án p í đ  n p 300.000 đ ng theo 
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Biên lai thu t m ứn  án p í  lệ p í  ò  án số 0006021 ngày 16/10/2025 của     

  n  dân sự t n   ĩn  Lon . Án p í đ  n p đủ. 

 á  đươn  sự v ng m t t   p  ên tò  đư c quy n kháng cáo Bản án trong 

th i h n 15 ngày kể từ ngày nhận đư c Bản án ho   đư c tốn  đ t h p lệ để  êu 

  u  ò  án   p trên xét xử p    t ẩm. 

 

Nơi nhận: 

- Đươn  sự; 

- UBND xã T  t n   ĩn  Lon   

 nơ  đ n  ký kết  ôn ; 

- VKSND khu vực 9 –  ĩn  Lon ; 

- THADS t n   ĩn  Lon ; 

-   òn        n  án dân sự k u vự  9 t u   

THADS t n   ĩn  Lon ; 

- T N  t n   ĩn  Lon ; 

- Lưu HS, VP. 

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà 
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